
Phụ lục số: 01
DANH SÁCH HỘ DÂN THIỆT HẠI VỀ NHÀ Ở

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND ngày           /9/2025 của UBND xã)

STT Họ và tên Nơi ở Số lượng Số khẩu Ghi chú
I. Nhà bị thiệt hại dưới 30%

1 Phạm văn Chậm Tổ 4, Thôn Ba Nhà 1 4 Sạt  lở  ta  luy  dương
đất đổ vào nhà

2 Phạm Văn Banh Tổ 5 Gò Khôn 1 4 Sạt lở mái taluy âm

3 Phạm văn Hết Thôn Ba Nhà 1 4 Sạt  lở  ta  luy  dương
đất đổ vào nhà

TỔNG CỘNG 3 12
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Phụ lục số 03: CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BỊ THIỆT HẠI
(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND ngày           /9/2025 của UBND xã)

TT Tên công trình Vị trí Tình trạng bị thiệt hại

Chiều
dài bị

thiệt hại
(m)

KL đất
(m3)

KL đá,
bê tông
(m3)

Ước giá trị thiệt
hại (tr. đồng)

I Các tuyến đường tỉnh quản lý 12 100

1 Tuyến Đường QL24 tại Km36+ 700m thuộc
xã Ba Dinh Km36 + 700 Sạt bờ kè mái taluy âm 12 100

II Các tuyến đường xã quản lý - 2.982 - 1.466

1 Tuyến đường UBND xã Ba Giang (cũ) đi
thôn Ba Nhà bị sạt lở tại 03 vị trí

Đoạn từ nhà ông Hua đến nhà bà Lưng
thôn Ba Nhà Sạt lỡ đất mái taluy dương xuống đường 150

580Vị trí Suối Nước Lô Xói lỡ cống tràn suối Nước Lô và sụp gãy cống
thoát nước qua đường 1.050

Đoạn cống thoát nước Tổ Gò Lút, Gò
Xuyên Sạt lở taluy dương tại 03 vị trí 442

2
Tuyến đường UBND xã Ba Giang (cũ)đi

thôn Gò Khôn bị sạt lở taluy dương gây lấp
nền đường tại 03 vị trí

Từ cầu treo Nước Lô – nhà ông Phạm Văn
Bảy tổ 9 Gò Khôn Sạt lỡ 1 điểm mái taluy dương 240

886Đoạn từ nhà ông Phạm Văn Bảy – nhà
Văn hóa thôn Gò Khôn Sạt lỡ 2 điểm mái ta luy dương tại 02 vị trí 900

Từ nhà ông Phạm Văn Hạ – nhà ông Phạm
Văn Nước tổ 6 Gò Khôn

trôi hạng mục nền mặt đường và sạt lỡ mái ta luy
âm làm gãy tách rời 04 cống thoát nước ngang 200

Tổng cộng 12 2.982 1.566
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Phụ lục số 04: CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BỊ THIỆT HẠI
(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày           /9/2025 của UBND xã)

TT Tên công trình Vị trí Tình trạng bị thiệt hại Ước giá trị thiệt
hại (tr. đồng)

I. Kênh mương 350

1 Kênh Nước Xi Xã Ba Giang (cũ) Hư hỏng một số đoạn kênh dẫn nước và cụm chia nước. 350 

II. Sạt lở bờ sông, suối, bờ biển

2 Sạt lở núi tại Tổ 1, Tổ 6, Tổ 8 và Tổ 9 thôn Gò Khôn Xã Ba Giang (cũ) Ảnh hưởng đến 54 hộ/190 khẩu tại xã Ba Giang (cũ)

Tổng giá trị ước thiệt hại 350
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Phụ lục: 05. Kết quả di dời, sơ tán dân

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày        /9/2025 của UBND xã)

STT Cấp độ rủi ro/ Địa
điểm

Xen ghép tại chỗ Sơ tán tập trung

 Hộ Khẩu Hộ Khẩu Nơi đến

1 Thôn Gò khôn 22 85 10 35
2 Thôn Gò Nước Lô 20 69 6 23
3 Thôn Ba Nha 19 63 8 30

Toàn huyện 61 217 24 88
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Phụ lục số 06: SẠT LỞ TƯỜNG RÀO TRỤ SỞ, TRƯỜNG HỌC
(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày           /9/2025 của UBND xã)

TT Tên công trình Vị trí Tình trạng bị thiệt hại Ước giá trị thiệt
hại (tr. đồng)

I Trụ sở cơ quan, trường học 250

4 Trường Tiểu học và THCS xã Ba Dinh bị tốc
mái xã Ba Dinh Tốc mái dãy nhà 04 phòng 250 

Tổng giá trị ước thiệt hại 250
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